
TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tất cả những người hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác về cần theo dõi chặt chẽ và cách 

ly tại nhà đủ 07 ngày (tính từ ngày kết thúc cách ly)

Tại nhà và 

 XN ngày 7

Toàn Thành phố Hồ Chí Minh Từ 10/7/2021 Tập trung

Tp Cà Mau
Vùng phong tỏa tại ấp Tân Hiệp xã An Xuyên thành phố Cà Mau theo Quyết định 245/QĐ-BCĐ 

ngày 07/7/2021 của BCĐ PCD COVID-19 Thành phố Cà Mau

Từ 14h00 ngày 

07/7/2021

Ấp Đầu Nai và Ấp Kênh 5B xã Tân Phú

Ấp 2 xã Tân Lộc Bắc (Đoạn từ Vàm Đầu Nai đến giáp ấp 1, xã Thới Bình và hết tuyến kênh mới

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, địa chỉ số 298, đường Trần Hưng Đạo, 

phường 5, thành phố Cà Mau và Quán bán nước mía trước cửa Trung tâm

Khung giờ 9h20 đến 

11h20 ngày 

02/7/2021

Đến đổ xăng tại cây xăng bên trái nằm giữa cầu số 3 và cầu số 4 (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình)

Khung giờ 11h00 

đến 12h00 ngày 

02/7/2021

Tiệm tạp hóa Vũ Hoa: Ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình

 Khung giờ 11h30 

đến 13h30 ngày 

02/7/2021.

Ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông

Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây

Cây xăng Số 4, Ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây từ 05h00 đến 06h00 ngày 02/7/2021
05h00-06h00 ngày 

02/7/2021
Tập trung

Các nơi còn lại của xã Long Điền Đông và Long Điền Tây Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của huyện Đông Hải Từ 02/7/2021 Theo dõi SK

H. Vĩnh Lợi
Khai báo y tế tại Chốt Xẽo Chích (Quốc lộ 1A, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh 

Lợi) từ 01h30 đến 03h00 ngày 02/7/2021

01h30-03h00 ngày 

02/7/2021
Tập trung

Khu dân cư Giồng Sao, ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải Từ 10/7/2021

Khóm Xéo Me và khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước Từ 10/7/2021

BẠC LIÊU3

H. Đông Hải

           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

                    HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN CÀ MAU

(Cập nhật lúc 19 giờ 30 phút ngày 10/7/2021)

Hoàn thành

 cách ly tập trung

Tập trungTừ 02/7/2021

Người về từ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/7/2021 trở về trước thì theo các hướng dẫn giám sát trước

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH
1

SÓC TRĂNG

TX Vĩnh Châu
Tập trung

4

H. Thới Bình
Từ 14h00 ngày 

08/7/2021

Tập trung

CÀ MAU2

Thông báo khẩn Tại nhà



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Các nơi còn lại của Thị xã Vĩnh Châu Từ 10/7/2021 Tại nhà 

Nhà nghỉ Khả Hân (Ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú)

Từ 16h00 ngày 

03/7/2021 đến hết 

ngày 04/7/2021

Tập trung

Tất cả các nơi còn lại của xã Thạnh Phú

Từ 16h00 ngày 

03/7/2021 đến hết 

ngày 04/7/2021

Tại nhà

Quán cà phê 24h (số 55, QL1, Phường 7-Ngang công ty Sao Ta)
Từ 16h00 đến 17h00 

ngày 03/7/2021
Tập trung

Tất cả các nơi còn lại của Phường 7
Từ 16h00 đến 17h00 

ngày 03/7/2021
Tại nhà

5 CẦN THƠ Q Ninh Kiều Tổ 33, Khu vực 3, phường Tân An
Từ 16h00 ngày 

10/7/2021
Tập trung

H. Long Hồ Khu Công nghiệp Hòa Phú Từ 01/7/2021 Tập trung

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân Từ 27/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Vĩnh Xuân Từ 27/6/2021 Tại nhà 

Ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa Từ 26/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Lương Hòa Từ 26/6/2021 Tại nhà 

Ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa Từ 26/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Hùng Hòa Từ 26/6/2021 Tại nhà 

Khu Phố 2, phường Vĩnh Thông Từ 15/6/2021

Quán cà phê 39 (Bến tàu Phú Quốc), phường Vĩnh Quang 10h-12h ngày 19/6

Nhà số 404 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang 11h-13h ngày 19/6

08 Lý Thái Tổ (Chợ 30/4), phường Vĩnh Quang 15h30-16h30 19/6

673/89A Mạc Cửu (Tổ 9, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Vĩnh Quang Ngày 21/6/2021

Cà Phê Thành Phát: 673/89 Mạc Cửu (Tổ 9, Khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Vĩnh Quang
7h30-9h30 ngày 

19/6 và 20/6

673/95 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang Ngày 21/6/2021

Tiệm cắt tóc Sang (đường Từ Dũ), phường Vĩnh Quang 9h-11h ngày 21/6

7

H. Châu 

Thành
TRÀ VINH

Rạch Giá

H. Tiểu Cần

H. Trà Ôn

KIÊN 

GIANG
8

Tp. Sóc Trăng

H. Mỹ Xuyên

Tập trung

SÓC TRĂNG

TX Vĩnh Châu

4

VĨNH LONG6



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Vựa ve chai kế bên hẻm 679 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang 9h-12h ngày 21/6

Các nơi còn lại của Phường Vĩnh Thông và Phường Vĩnh Quang Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Rạch Giá Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

Tp. Sa Đéc Toàn thành phố Sa Đéc Từ 29/6/2021

Ngân hàng Agribank Châu Thành Từ 28/6/2021

Xã An Hiệp, xã Phú Trung, xã An Nhơn Từ 28/6/2021

Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình Từ 09/7/2021

Nha khoa Sài Gòn đường Nguyễn Huệ, thị trấn Cái Tàu Hạ Từ 21/06/2021

Tân Hồng Ấp Phước Tiên - Thông Bình - Tân Hồng Từ 24/6/2021

Lai Vung ấp Long Thành A, xã Long Hậu Từ 02/7/2021

Tp. Cao Lãnh Bệnh viện Quân Dân Y đồng tháp Từ 22/6/2021

H. Lấp Vò Xã Tân Khánh Trung, Định Yên, Bình Thạnh Trung Từ 25/6/2021

H. Hồng Ngự Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngự Từ 29/6/2021

Các nơi còn lại của huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung, Hồng Ngự và Thành phố Cao 

Lãnh
Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của tỉnh Đồng Tháp Từ 10/6/2021 Theo dõi SK

Phường Châu Phú B 01/7/2021 Tập trung

Tất cả các nơi còn lại Tp. Châu Đốc 06/7/2021 Tại nhà

Toàn Thị trấn Long Bình Từ 28/6/2021 Tập trung

Ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu Từ 17/6/2021 Tập trung

Ấp Bình Di, xã Khánh Bình

Các nơi còn lại của huyện An Phú Từ 17/6/2021 Tại nhà 

Tổ 6, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy và Công ty TNHH Kovie Vina trong Khu công nghiệp Bình 

Long, xã Bình Long
Từ 06/7/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Châu Phú Từ 06/7/2021 Tại nhà 

Tp. Mỹ Tho Toàn thành phố Mỹ Tho Từ 29/6/2021

TX Gò Công Công ty may Công Tiến và toàn bộ khu phố 1, Thị xã Gò Công Từ 02/7/2021

Cai Lậy Xã Nhị Quý, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Tân Hội Từ 24/6/2021

Xã Tân Thanh, xã Tân Hưng Từ 24/6/2021

H. Châu Phú

AN GIANG10

Rạch Giá

9

KIÊN 

GIANG
8

ĐỒNG THÁP

H. Châu Thành

An Phú

Tập trung

Tập trung

TIỀN GIANG11
Cái Bè

Tập trung

Tp. Châu Đốc



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè Từ 01/07/2021

Xã Hữu Đạo Từ 29/6/2021

Các nơi còn lại của huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, huyện Châu Thành  Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Xã Tân Tây  Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của tỉnh Tiền Giang Từ 24/6/2021 Theo dõi SK

khu phố Bảo Vinh B và Đường Trần Nhân Tông tổ 8, phường Bảo Vinh

Tổ 1A đường 9/4, phường Xuân Thanh

Đường số 10 và đường số 25 đến ngã ba đường Suối Tre, phường Bình Lộc

Đường số 25 tổ 4,5,6A, 7 phường Suối Tre

Hẻm 207 Thích Quảng Đức, phường Xuân An

Các nơi còn lại của các phường Bảo Vinh, Xuân Thanh, Bình Lộc, Suối Tre, Xuân An  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

Tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8 khu phố 10 phường An Bình Từ 19/6/2021 Tập trung

Khu phố 2, Phường Tân Vạn Từ 28/6/2022 Tập trung

Các nơi còn lại của các phường An Bình  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

Đường Hùng Vương thuộc ấp Phước Lý xã Đại Phước Từ 19/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của các xã Đại Phước  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

Ấp 1, xã Thạnh Phú Từ 15/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Thạnh Phú  Từ 12/6/2021 Tại nhà 

Các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Thống Nhất  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Công ty may ở xã Phú Cường, huyện Định Quán Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Phú Cường  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Tổ 9, thôn Tân Bình, xã Sơn Bình và Chợ Sơn Bình Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Sơn Bình  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Long Điền  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3, xã Hòa Hiệp Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Hòa Hiệp  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

H. Vĩnh Cửu

13
BÀ RỊA VŨNG 

TÀU

Châu Thành

Gò Công Đông

Tập trung

H. Nhơn Trạch

Tp Biên Hòa

Tp. Long Khánh

H. Định Quán

H. Xuyên Mộc

Tập trung

TIỀN GIANG11

ĐỒNG NAI12

Cái Bè

H. Thống Nhất

H. Châu Đức

Từ 19/6/2021

H. Long Điền



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

TP.Tân An, các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc Từ 08/7/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của tỉnh Long An Từ 08/7/2021 Tại nhà 

Công ty TNHH Winga Việt Nam, KCN Thành Thành Công Từ 21/6/2021 Tập trung

Phường An Tịnh Từ 28/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị xã Trảng Bàng Từ 21/6/2021 Tại nhà 

Tổ 27 ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang Từ 23/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Cẩm Giang Từ 23/6/2021 Tại nhà 

TP Dĩ An Toàn thành phố Dĩ An Từ 05/7/2021 Tập trung

Thị xã Tân Uyên Phường Tân Phước Khánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Tân Hiệp, phường Phú Chánh Từ 24/6/2021 Tập trung

Phường Bình Chuẩn Từ 24/6/2021

Tổ 7, khu phố 1B, phường An Phú

15/2B KP Đồng An, Bình Hòa

Công ty PUKU Việt Nam, địa chỉ đường số 3, khu công nghiệp Đồng An

Tòa nhà C2, Chung cư Ehome 4, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú

Chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Phú

Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 2 (Công ty Wanek 2), phường Hòa Phú Từ 26/6/2021

Phường Hiệp An, Phường Phú Cường Từ 24/6/2021

Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương (thuộc Biwase) Từ 12/6/2021

Shop Quỳnh Phạm, đường Yersin Từ 20h ngày 5/6

Quán cơm Năm Đức (đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một)  Từ ngày 10/6

Quán hủ tiếu Nguyên (hướng từ chợ về Bình Hòa bên tay trái) từ 9h ngày 12/6. Từ 9h ngày 12/6.

Bánh kem Ba Con Gấu (gần Ngã sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long) Từ 17h 10/6/2021

Công ty giày Kim Xương ở đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng, P.Phú Tân Từ 12/6/2021

Khu Đô thị Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa Từ 25/6/2021 Tập trung

Phường Hòa Lợi Từ 08/7/2021 Tập trung

Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro Từ 21/6/2021 Tập trung

Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro Từ 17/6/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của Bình Dương Từ 03/7/2021 Tại nhà 

H. Chơn Thành Toàn huyện Chơn Thành Từ 09/7/2021 Tập trung

ấp 2, tổ 6 và ấp 3 (xã Lộc Điền)

Tập trung

Từ 30/6/2022 Tập trung

Thành phố Thủ 

Dầu Một
Tập trung

H. Gò Dầu

H. Lộc Ninh

Bàu Bàng

Từ 01/7/2021

BÌNH DƯƠNG16

TÂY NINH15

LONG AN14

TX Trảng Bàng

TP. Thuận An

BÌNH PHƯỚC17

TX Bến Cát



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Chợ Lộc Ninh

Các nơi nơi còn lại của huyện Lộc Ninh và huyện Bù Gia Mập, Hớn Quản Từ 09/7/2021 Tại nhà 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Từ 20/6/2021 Tập trung

Toàn thành phố Phan Thiết Từ 25/6/2021 Tại nhà 

xã Phú Lạc Từ 20/6/2021

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong Từ 24/6/2024

Toàn huyện Tuy Phong Từ 25/6/2021 Tại nhà 

xóm 1, thôn Phú Hòa xã Hàm Trí Từ 28/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi của xã Hàm Trí Từ 28/6/2021 Tại nhà 

Khu vực nhà 26 Trần Phú, Phường 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Phòng Khám Đức Tính

Xã Bình Kiến, Hòa Kiến, Phường 9 Từ 20/6/2021 Tập trung

Công ty CCIPY, KCN An Phú Từ 20/6/2021 Tập trung

Khu phố 5, xã Phú Thạnh Từ 20/6/2021 Tập trung

Xóm Bèo, thôn Phú Ân, xã An Phú Từ 20/6/2021 Tập trung

Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9 Từ 20/6/2021 Tập trung

H. Phú Hòa Thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị Từ 20/6/2022 Tập trung

H. Sơn Hòa Xã Ngân Điền, Thị trấn Củng Sơn Từ 20/6/2021 Tập trung

Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung, Hảo Sơn Từ 20/6/2022 Tập trung

UBND xã Hòa Xuân Nam Từ 20/6/2023 Tập trung

Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam Từ 20/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của tỉnh Phú Yên Từ 27/6/2021 Tại nhà 

Các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo và khu phố 4 Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của TX Hoài Nhơn Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Tp Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh ( Chỉ thị 16) Từ 08/7/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của tỉnh Khánh Hòa Từ 24/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

H. Đông Hòa

H Hàm Thuận Bắc

Từ 30/6/2022 Tập trung

22 Tập trung

Tập trung
BÌNH THUẬN

LÂM ĐỒNG

H Tuy Phong18

KHÁNH HÒA21

Từ 26/6/2021

Tập trung

BÌNH ĐỊNH

Từ 20/6/2021TP. Phú Yên

PHÚ YÊN19

20

H. Đạ Tẻh

TX Hoài Nhơn

Tp Phan Thiết

Tp. Tuy Hòa

H. Lộc NinhBÌNH PHƯỚC17



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Trạm Y tế xã Mỹ Đức

H. Trà Bồng Toàn huyện Trà Bồng Từ 09/7/2021

H. Sơn Tịnh Toàn huyện Sơn Tịnh Từ 09/7/2022

H. Bình Sơn Khu dân cư số 18, thôn Tân Định, xã Bình Châu Từ 07/7/2021

Tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ Từ 06/7/2021

Tổ dân phố Sông vệ, thị trấn Sông vệ Từ 06/7/2021

H. Lý Sơn Toàn huyện Lý Sơn Từ 09/7/2021 Tại nhà 

Chợ Sa Huỳnh Từ 24/6/2021 Tập trung

Xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Đức Phổ Từ 25/6/2021 Tại nhà 

Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng Từ 25/6/2021

Trung tâm Y tế huyện Lắk Từ 02/7/2021

Các nơi còn lại của xã Đắk Liêng Từ 25/6/2021 Tại nhà 

Phong Điền Thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong hòa

Phú Lộc Thị trấn Lăng Cô

Tất cả các nơi còn lại của Thừa Thiên Huế Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chính Từ 16/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Quận Thanh Khê Từ 06/7/2021 Tại nhà 

Hải Châu Toàn Quận Hải Châu Từ 06/7/2021 Tại nhà 

Lộc Hà Xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc

Thạch Hà Thôn La Xá, Tân Lâm Hương

3 thôn: Bắc Sơn, Nam Sơn và Song Hồng của xã Cương Gián Từ 14/6/2021

Các địa điểm còn lại của xã Cương Gián Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Du Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của tỉnh Hà Tĩnh Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Thành phố Vinh

Chị thị 16
Toàn bộ thành phố Vinh Từ 19/6/2021 Tập trung

Tập trung

22 Tập trungLÂM ĐỒNG Từ 26/6/2021

TX. Đức Phổ

Tại nhà
25

Từ 08/6/2021

Nghi Xuân

Tập trung

Từ 06/6/2021

NGHỆ AN28

Tp Hà Tỉnh

THỪA

 THIÊN 

HUẾ

Huyện LăkĐẮK LẮK24

27 HÀ TỈNH

ĐÀ NẴNG26

H. Đạ Tẻh

Thanh Khê

QUẢNG NGẢI23
H. Tư Nghĩa

Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Thành phố Vinh Toàn bộ thành phố Vinh Từ 17-18/6/2020 Tại nhà 

Xóm Xuân Thành, xóm Liên Thành xã Nghĩa Xuân Tử 19/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nghĩa Xuân Tử 19/6/2021 Theo dõi SK

H. Diễn Châu Toàn bộ huyện Diễn Châu Từ 14/6/2020 Tại nhà 

Thôn 1 xã Quỳnh Vinh Tử 24/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Quỳnh Vinh Tử 24/6/2021 Theo dõi SK

Xóm 4, xã Quỳnh Lâm Tử 26/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Quỳnh Lâm Tử 26/6/2021 Theo dõi SK

ThônYên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng và Quang Trung xã Nghi Diên Tử 27/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nghi Diên Tử 27/6/2021 Theo dõi SK

Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn Từ 06/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Thị trấn Bút Sơn Từ 06/6/2021 Theo dõi SK

H. Yên Mỹ Toàn huyện Yên Mỹ Từ 27/6/2021 Tập trung

H. Tiên Lữ Toàn huyện Tiên Lữ Từ 27/6/2021 Tập trung

Thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Vũ Xá Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trải Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nguyễn Trải Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Hồ Tùng Mậu Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

31 HẢI DƯƠNG TP Hải Dương Tất cả các nơi còn lại của TP Hải Dương Từ 03/6/2021 Tại nhà

Kiến Xương Tất cả các nơi còn lại của xã Bình Minh Từ 06/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Thái Bình Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

thôn Kênh Đào, xã An Mỹ Từ 03/7/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã An Mỹ Từ 03/7/2021 Tại nhà 

Tổ dân phố 17, Thị trấn Đông Anh Từ 07/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị trấn Đông Anh Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Ân Thi

Quỳ hợp

H. Hoằng Hóa

Mỹ Đức

THÁI BÌNH

HƯNG YÊN

TX Hoàng Mai

H. Quỳnh Lưu

H. Nghi Lộc

NGHỆ AN28

30

32

29 THANH HÓA

HÀ NỘI33

Đông Anh

Kim Động



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Ngỏ 52, Tổ 1, Phường Ngọc Lâm Từ 13/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của phường Ngọc Lâm Từ 13/6/2021 Tại nhà 

Toà Sunrise Building 3A, khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Hà Đông Chung cư Hemisco Xa La Từ 03/6/2021 Tại nhà 

Hoàng Mai Tòa Park 7, khu đô thị Times City, phường Mai Động Từ 03/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Hà Nội Từ 03/6/2021
Tự theo dõi 

SK

Thôn 1,2,3 Phú Đa, xã Công Lý Từ 28/06/2021

Các nơi còn lại của xã Công Lý Từ 28/6/2021 Tại nhà 

Tiên Du Thôn Kiều, xã Hiên Văn 30/5/2021

Tp. Bắc Ninh Toàn thành phố Từ 03/6/2021

Thuận Thành Toàn bộ huyện Thuận Thành Từ 03/6/2021

Yên Phong Toàn bộ huyện Yên Phong Từ 03/6/2021

Quế Võ Toàn bộ huyện Quế Võ Từ 03/6/2021

 Các nơi còn lại của tỉnh Bắc Ninh Từ 03/6/2021 Tại nhà

Xã Song Khê Từ 17/5/2021

Toàn thành phố Bắc Giang Từ 30/05/2021

Việt Yên Toàn bộ huyện Việt Yên

Yên Thế Toàn bộ huyện Yên Thế

Lạng Giang Toàn bộ huyện Lạng Giang

Lục Nam Toàn bộ huyện Lục Nam

Yên Dũng Toàn bộ huyện Yên Dũng Từ 03/6/2021

Lục Ngạn Toàn bộ huyện Lục Ngạn Từ 23/6/2021

 Các nơi còn lại của tỉnh Bắc Giang Từ 03/6/2021 Tại nhà

Thôn Thanh Mai, xã An Thanh Từ 15/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của TT Mãn Đức Từ 15/6/2021 Tại nhà 

36 BẮC GIANG

TP Bắc Giang

BẮC NINH
Tập trung

35

37 THÁI BÌNH Quỳnh Phụ

Tập trungTừ 03/6/2021

34

HÀ NỘI33 Long Biên

H. Lý NhânHÀ NAM



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tất cả những noi còn lại của huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Kéo Pụt xã Thượng Giáo Từ 13/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của xã Thượng Giáo Từ 13/6/2021 Tại nhà 

tổ 36, phố Thi Đua, phường Tiên Cát Từ 12/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của phường Tiên Cát Từ 12/6/2021 Tại nhà 

Khu Mường Định, TT Mãn Đức, huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của TT Mãn Đức Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Tất cả những noi còn lại của huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

41 LÀO CAI Tp. Lào Cai Chợ Cốc Lếu khu A, quán bia cây nhót, quán Trà Chanh Từ 20/6/2021 Tập trung

Toàn bộ huyện Hữu Lũng Từ 03/6/2021 Tập trung

Tất cả xã, phường, thị trấn còn lại của Lạng Sơn Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Lưu ý:

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Cà Mau

- Hướng dẫn này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau 

- Thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày theo Công văn 2819/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Cà Mau             

- Hướng dẫn chỉ mang tính chất tạm thời, các địa phương cần theo dõi sát tình hình dịch trên các nguồn thông tin chính 

thống để thực hiện cách ly đúng theo quy định               

Hữu Lũng42 LẠNG SƠN

HÒA BÌNH40 Tân Lạc

37 THÁI BÌNH Quỳnh Phụ

39 PHÚ THỌ Tp Việt Trì

38 BẮC KẠN H. Ba Bể


